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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH  

TỈNH BẾN TRE 

 

Bản án số: 51/2017/DS-ST 

Ngày: 21/8/2017 

V/v “Tranh    p v  t       tài sản”  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đỗ T ị P ượng  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn T ị Mười 

2. Bà Lê T ị Hoàng Diễm 

- Thư ký phiên toà: Ông Đoàn Ngọ  Sơn - Cán bộ Toà án nhân dân  uyện 

C âu T àn  tỉn  B n Tre. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên 

tòa: Bà Trần Hi n Diệu - Kiểm sát viên.    

Ngày 15 và ngày 21 t áng 8 năm 2017 tại trụ sở Toà án n ân dân  uyện C 

xét xử sơ t ẩm  ông    i vụ án t ụ lý số 06/2016/TLST-DS ngày 19 tháng 01 

năm 2016 v  “Tr n     p v  t       tài sản” t eo Quy t địn  đư  vụ án r  xét xử 

số 57/2017/QĐXX-ST ngày 04 tháng 7 năm 2017 giữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn:  
Nguyễn Văn T, sin  năm 1958 (Có mặt) 

Nguyễn Văn C, sin  năm 1966 

    Đị    ỉ:  p A, xã B,  uyện C, tỉn  B n Tre. 

   (Ông C có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt). 
2. Bị đơn:  

Nguyễn Văn Y, sin  năm 1950 (Có mặt). 

Nguyễn T ị L, sin  năm 1950 (đã    t) 

             Người    t    quy n ng ĩ  vụ  ủ  bà L: 

             Nguyễn Văn Y, sin  năm 1950 

             Nguyễn T ị Ngọ  T, sin  năm 1970 

             Nguyễn Ngọ  H, sin  năm 1972 (đã    t) 

             Nguyễn Ngọ  B, sin  năm 1976 (đã    t) 

             Nguyễn T ị Ngọ  T, sin  năm 1978 (Có mặt)       

             Cùng đị    ỉ:  p A, xã B,  uyện C, tỉn  B n Tre. 

             Người đại diện hợp pháp của chị Nguyễn Thị Ngọc T là ông Nguyễn Văn Y là 

người đại diện t eo uỷ quy n. 
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    Người bảo vệ quy n và lợi í    ợp p áp   o ông Nguyễn Văn Y: Ông 

Nguyễn Văn T- Trợ giúp viên p áp lý  ủ  Trung tâm trợ giúp p áp lý n à nướ  

tỉn  B n Tre(Có mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
3.1 Nguyễn T ị C, sin  năm 1980 ( vợ  n  T)( Có mặt). 

3.2 Nguyễn Văn B, sin  năm 1937 (đã    t), người     th   quy n và ng ĩ  vụ:  

-  Nguyễn T ị Hồng Đ, sin  năm 1973 (Vắng mặt). 

-  Nguyễn Trần T iện H, sin  năm 1968 (Vắng mặt). 

-  Nguyễn T ị Kim L, sin  năm 1970 (Vắng mặt). 

-  Nguyễn T àn  P, sin  năm 1972 (Vắng mặt). 

-  Nguyễn T ị Hồng T, sin  năm 1977 (Vắng mặt). 

             Cùng đị    ỉ:  p A, xã B,  uyện C, tỉn  B n Tre. 

-  Nguyễn T  n  N, sin   năm 1975 (Vắng mặt). 

Đị    ỉ:  p D, xã E, T àn  p ố F, tỉn  B n Tre  

3.3 Nguyễn Văn N, sin  năm 1954.  

Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Văn N là bà Phan Thị T sinh năm 

1956 là người đại diện t eo uỷ quy n. Bà T  ó yêu  ầu xét xử vắng mặt. 

             Cùng đị    ỉ:  p A, xã B,  uyện C, tỉn  B n Tre. 

3.4 Nguyễn Văn H, sin  năm 1956.  

Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Văn H là  ông Nguyễn Văn Y  là 

người đại diện t eo uỷ quy n.  

             Cùng đị    ỉ:  p A, xã B,  uyện C, tỉn  B n Tre. 

3.5 Nguyễn T ị T1, sin  năm 1942 (đã    t), người    t    quy n và ng ĩ  vụ: 

- Lê Văn S, sin  năm 1937 

- Lê Anh T2, sin  năm 1965 

- Lê Anh K, sin  năm 1965 

- Lê Văn L, sin  năm 1966 

- Lê Văn K, sinh năm 1970 

- Lê T ị Xuân T, sin  năm 1972 

- Lê T ị Bí   T3, sin  năm 1975 

- Lê Văn N1, sin  năm 1967 

- Lê T ị Tuy t N3, sin  năm 1978 

Cùng đị    ỉ:  p G, xã H,  uyện C, tỉn  B n Tre. 

Người đại diện hợp pháp của anh T2, anh K, anh L, anh K, chị T, chị T3, anh 

N1, chị N3 là ông Lê Văn S là người đại diện t eo uỷ quy n. 

3.6  Nguyễn T ị T4, sin  năm 1955. 

 3.7 Nguyễn T ị C1, sin  năm 1944. 

Cùng đị    ỉ: T ị tr n I,  uyện K, tỉn  Ti n Gi ng. 

Người đại diện hợp pháp của bà Nguyễn Thị T4, Nguyễn Thị C1 là ông Nguyễn 

Văn Y là người đại diện t eo uỷ quy n.  

3.8 Lê T ị L2, sin  năm 1956. 

Đị    ỉ: L, M-USA ( Ho  Kỳ) 

3.9 Nguyễn T ị B2, sin  năm 1958 (Có mặt) 

Đị    ỉ:  p 2, xã Sơn Đông, T àn  p ố B n Tre, tỉn  B n Tre. 

3.10 Nguyễn T ị M, sin  năm 1947 (đã    t) 

Người    t    quy n và ng ĩ  vụ : 

         - Nguyễn T ị Hồng V, sin  năm 1966. 
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         - Nguyễn T ị T u G, sin  năm 1968. 

         - Nguyễn T  n  P1, sin  năm 1969. 

         - Nguyễn Quố  H, sin  năm 1970. 

         - Nguyễn Min  S, sin  năm 1977. 

Cùng đị    ỉ:  p A, xã B,  uyện C, tỉn  B n Tre. 

Người đại diện hợp pháp của chị V, anh H, anh S là chị Nguyễn Thị Thu G  là 

người đại diện t eo uỷ quy n. 

Anh P1  ó đơn yêu  ầu giải quy t vắng mặt. 

3.11 Nguyễn T ị Ngọ  T, sin  năm 1978 (Có mặt). 

 3.12 Nguyễn Văn P (  ồng   ị T) 

Anh P có đơn yêu  ầu giải quy t vắng mặt. 

3.13  Nguyễn T ị Yên L, sin  năm 1982 

 3.14  Nguyễn T  n  H, sin  năm 1978 

C ị  L, anh H  ó yêu  ầu giải quy t vắng mặt. 

Cùng đị    ỉ:  p A, xã B ,  uyện C, tỉn  B n Tre. 

   3.15  UBND  uyện C tỉn  B n Tre 

Đại diện t eo p áp luật: Ông Lê Qu ng V- C ủ tị   UBND  uyện C tỉn  B n 

Tre  (Có đơn yêu  ầu xét xử vắng mặt). 

   3.16 Nguyễn Văn B3 ( đã    t). Người    t    quy n và ng ĩ  vụ :  

- Nguyễn Văn T5, sin  năm 1958 

- Nguyễn Văn C, sin  năm 1966 

    Đị    ỉ:  p A, xã B,  uyện C, tỉn  B n Tre. 

NỘI DUNG VỤ N: 

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là anh Nguyễn Văn T, anh Nguyễn Văn 
C, các lời khai tiếp theo cũng như tại phiên tòa anh T trình bày: Ông nội C anh 

T, anh C là  ụ Nguyễn Văn H, bà nội là  ụ Nguyễn T ị M  Cụ M sin  năm 1914 

m t năm 1998,  ụ H sin  năm 1914 m t năm 2000. Khi  òn sống,   i  ụ có tạo 

lập đượ    ối tài sản là p ần đ t tọ  lạ  tại  p A xã B  uyện C tỉn  B n Tre. Hai 

 ụ sin  đượ  09 người  on: 

Ông Nguyễn Văn B3, sin  năm 1934, ông Nguyễn Văn B sin  năm 1937, bà 

Nguyễn T ị T1, sin  năm 1942, bà Nguyễn T ị C1 sin  năm 1944, bà Nguyễn 

T ị M, sin  năm 1947, Nguyễn Văn Y sin  năm 1950, ông Nguyễn Văn N sinh 

năm 1954, ông bà Nguyễn T ị T4 sin  năm 1955, ông Nguyễn Văn H sin  năm 

1956.  

Cụ Nguyễn Văn H còn có người vợ t ứ   i là bà Nguyễn T ị L và có 3 

người  on trong đó  ó 01 người đã m t là Nguyễn Văn T6   ông vợ  on. H i 

người  on  òn lại là Lê T ị L2 và Nguyễn T ị B2.  

Cụ M,  ụ H m t   ông để lại di   ú . Diện tí   đ t C  ụ M và  ụ H  để lại là 

p ần đ t  ó diện tí    1700m
2
 t uộ  t ử  số 739(T), 740(CN) tờ 2 tại xã B  uyện 

C tỉn  B n Tre. T eo đo đạ  t ự  t   iện n y là 1874.2m
2
 t uộ  t ử  mới 67 tờ 7. 

Ngày 10/9/1991  ụ Nguyễn Văn H đã đượ    p Gi y   ứng n ận quy n sử dụng 

đ t số A 300536. Sau   i  ụ H m t, năm 2004 ông Nguyễn Văn Y đã lập t ủ tụ  

  uyển quy n sử dụng đ t t ử  đ t nêu trên   ông  ó sự đồng ý C t t  ả các 

người  on C ông H.  

Vì vậy, nguyên đơn anh T, anh C đ  ng ị Tò  án p ân   i  di sản t       C 

  i  ụ để đảm bảo quy n lợi   o nguyên đơn. Cụ t ể là s u   i tr  p ần đ t 
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đường đi 3m   i u ng ng, tr  đi diện tí    á  ngôi mộ, yêu  ầu đượ  n ận 1/10 

diện tí   đ t ông H bà M để lại t eo diện tí   đo đạ  t ự  t   iện n y, yêu  ầu 

  i  đ u p ần đ t t ổ  ư. N u Tò  án   i  t      , p ần C anh C đồng ý cho anh 

T đượ  n ận. Anh T đồng ý tự nguyện bồi  oàn giá trị  ây trồng   o ông Y. 

Ngoài ra tại p iên tò , anh T  òn yêu  ầu ông Y,   ị T  oàn lại 6.000.000 

đồng là số ti n đã bơm  át l p n n n à mà trướ  đây ông Y   o vợ   ồng  n  T 

  t n à tại t ử  đ t số 739, 740.  

Bị đơn là ông Nguyễn Văn Y đồng thời được sự ủy quyền C ông Nguyễn Văn 

H và các con là Nguyễn Thị Ngọc T trình bày: T ống n  t với lời trìn  bày C 

nguyên đơn v  t ời điểm  ụ M,  ụ H m t, v   á   on C hai  ụ  ũng n ư nguồn 

gố  đ t. Ngoài ra, ông Y còn trình bày, vợ   ồng ông sống  ùng với     mẹ trên 

đ t này t  trướ  năm 1975. Trướ  năm 1975 p ần đ t trên  ó nguồn gố  C ông 

Ba Q. K i đó ông B  Q   o gi  đìn  ông  ưởng  o  lợi n ỏ. S u năm 1975, ông 

Ba Q đồng ý   o vợ   ồng ông Y   t n à ở trên đ t. Năm 1979, ông B  Q đã   o 

ông Y p ần đ t này. Năm 1991,   i đi  ê    i đ t, ông Y đồng ý   o     là ông 

Nguyễn Văn H đượ  đứng tên quy n sử dụng đ t. Năm 1991, ông H đã đượ  N à 

nướ    p Gi y   ứng n ận quy n sử dụng đ t. Diện tí   đ t là 1700m
2 
t uộ  t ử  

739 và 740. Đ t trướ  năm 1975 là đ t bãi bồi. S u   i n ận đ t vợ   ồng ông Y 

đã làm lú . Năm 2001, vợ   ồng ông Y đã lên vườn trồng  ây đ n n y. Sau khi 

ông H    t, đượ  sự đồng ý C  á   n  em tr i, năm 2004, ông Y đã làm t ủ tụ  

tương phân và   uyển quy n sử sụng đ t p ần đ t nêu trên. Năm 2004, ông Y đã 

đượ  N à nướ    p gi y   ứng n ận quy n sử dụng đ t. P ần đ t này vợ   ồng 

ông Y đã   n  tá  trên b  mươi năm, ông Y   ông đồng ý   i  t       t eo yêu 

 ầu C nguyên đơn  ũng n ư n ững người trong  àng t       C ông H-bà M. N u 

Tò    i  t       ông đ  ng ị Tò  án   o ông đượ  quản lý toàn bộ diện tí   đ t, 

ông Y đồng ý bồi  oàn lại giá trị bằng ti n.  

Vợ ông Y là bà L đã    t, con ông là Ngọ  T và Ngọ  T   ông  ó  ông sứ  

đóng góp trong p ần đ t này và  ũng   ông  ó yêu  ầu gì đối với đ t và tài sản 

trên đ t 

Riêng ông Nguyễn Văn H, n u Tò  án giải quy t chia t       p ần đ t nêu 

trên, ông H đồng ý   o  ỷ p ần t       C mình cho ông Y.  

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

-  Tại Đơn yêu cầu ngày 01/4/2015 ông Nguyễn Văn N trình bày: Ông N có 

yêu  ầu Tò  án giải quy t p ân   i  di sản t       C ông H-bà M để lại, p ần đ t 

t uộ  t ử  67 tờ 7 tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre, yêu  ầu đượ  n ận t       là 

170m
2 
. Riêng  ây trồng  trên đ t ông N đồng ý để ông Y đượ   ưởng  o  lợi   o 

đ n   i ông Y qu  đời.  
-  Tại Đơn yêu cầu ngày 07/4/2014, 24/02/2016, người thừa kế quyền và nghĩa vụ 

C bà Nguyễn Thị T1 là ông Lê Văn S( Chồng bà T1) và các con C ông S- bà T1 là Lê 

Anh T2,, Lê Anh K, Lê Văn L, Lê Văn K, Lê Thị Xuân T, Lê Thị Bích T3, Lê Văn N1, Lê 

Thị Tuyết N3 trình bày: Bà T1 đã m t vào năm 2014. Ông S và các con là người t       

C bà T1  ó yêu  ầu Tò  án giải quy t p ân   i  di sản t       C ông H-bà M để lại, sau 

  i tr  đường đi  ó   i u ngang 3m, p ần diện tí    á  ngôi mộ, p ần đ t  òn lại  t uộ  

t ử  67 tờ 7 tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre, yêu  ầu đượ  n ận t       là 1/10 diện tí   

đ t. N u đượ    i  t      ,  á   on  ủ  ông S là anh T2, anh K, anh L, anh K,   ị T, 
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  ị T3, anh N1,   ị N3 đồng ý   o xu t t        ủ  mình cho ông S. Ông S đồng ý bồi 

 oàn giá trị  ây trồng trên đ t đượ  n ận   o ông Y. 

 - Tại Đơn yêu cầu ngày 10/3/2014, bà Nguyễn Thị B2 trình bày:T ống n  t với 

lời trìn  bày C nguyên đơn v  t ời điểm  ụ M,  ụ H m t, v   ác con C   i  ụ  ũng n ư 

nguồn gố  đ t. Bà là  on C ông Nguyễn Văn H và bà  Lê T ị L. Bà L đã m t vào năm 

1998. Bà B2  ó yêu  ầu Tò  án giải quy t p ân   i  di sản t       C ông H để lại, p ần 

đ t t uộ  t ử  67 tờ 7 tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre, sau khi tr  đường đi   i u ng ng 

3m, tr  p ần diện tí    á  ngôi mộ, yêu  ầu đượ  n ận t       là 1/10 diện tí   đ t 

t eo đo đạ  t ự  t   iện n y. Bà B2 đồng ý bồi  oàn giá trị  ây trồng trên đ t đượ  

n ận   o ông Y. 

 

 - Tại Đơn yêu cầu ngày 21/11/2014, chị Nguyễn Thị Thu G trình bày: T ống n  t 

với lời trìn  bày C nguyên đơn v  t ời điểm  ụ M,  ụ H m t, v   á   on C   i  ụ  ũng 

n ư nguồn gố  đ t. C ị G đồng t ời đượ  sự ủy quy n C  n    ị em ruột là Nguyễn T ị 

Hồng V, Nguyễn Quố  H, Nguyễn Min  S  ó yêu  ầu Tò  án giải quy t p ân   i  di 

sản t       C ông H-bà M để lại, p ần đ t t uộ  t ử  67 tờ 7 tại xã B  uyện C tỉn  B n 

Tre, s u   i tr  đường đi ng ng 3m, tr  p ần diện tí    á  ngôi mộ,  yêu  ầu đượ  n ận 

t       là 1/10 diện tí   đ t t eo đo đạ  t ự  t .C ị G đồng ý bồi  oàn giá trị  ây trồng 

trên đ t đượ  n ận   o ông Y. 

An  Nguyễn T  n  P1 t ống n  t lời trìn  bày C   ị G. N u đượ    i  t      , 

anh P1 đồng ý   o   ị G đượ  n ận p ần C anh P1 đượ   ưởng. An  P1  ó yêu  ầu 

giải quy t vắng mặt. 

- Chị Nguyễn Thị C trình bày: C ị C là vợ C  n  Nguyễn Văn T. Trướ  đây 

vợ   ồng   ị  êu g e  át t ổi l p p ần n n n à mà ông Y đồng ý   o vợ   ồng 

  ị   t n à tại t ử  đ t số 67 tờ 7 do ông Nguyễn Văn Y đ ng quản lý. Vợ   ồng 

  ị đã   t n à  ột  ây vá   lá trên p ần đ t này. Do   i bên   ông t uận t ảo, 

ông Y k ông đồng ý tá     uyển quy n sử đ t   o  n  T  nên vợ   ồng   ị đã 

  ông ở. N à  iện n y đã   ông  òn. Nay Anh T có đơn yêu  ầu Tò  án giải 

quy t yêu  ầu ông Y,   ị T trả lại số ti n mu   át để l p nên n à là 

6.000.000đồng. C ị   ông  ó đơn yêu  ầu. Số ti n trả  át lắp là b o n iêu   ị 

  ông n ớ, vì trả n i u lần. C ị   ỉ n ớ là 4 ghe 140   ối  át. 

- Chị Nguyễn Thị Hồng Đ, anh Nguyễn Trần Thiện H, chị Nguyễn Thị Kim 
L, anh Nguyễn Thành P, chị Nguyễn Thị Hồng T có lời trình bày: C ị Đ, anh H, 

  ị L, anh P,   ị T anh N là  on ruột C ông Nguyễn Văn B. Ông Nguyễn Văn H, 

bà Nguyễn T ị M    t   ông để lại di   ú  và  ó để lại p ần đ t t ử  số 739 tờ 2 

tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre. N y   ị Đ, anh H,   ị L, anh P,   ị T có yêu  ầu 

Tò  giải quy t đượ   ưởng t       di sản là p ần đ t C  ụ H,  ụ M để lại.  

- Tại Biên bản làm việc C Tòa án ngày 26/6/2015, bà Nguyễn Thị T4, bà 
Nguyễn Thị C1 có lời trình bày:  

Bà T4, bà C1 là  on ruột C ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn T ị M. Ông H 

m t năm 2000, bà M m t năm 1997. Cụ H,  ụ M m t   ông để lại di   ú  và  ó 

để lại p ần đ t  ó diện tí   1700m
2
 tại xã B t uộ  t ử  739, 740 tờ 2. P ần đ t 

này do ông Nguyễn Văn Y đã quản lý   n  tá  t  s u năm 1975 đ n n y. Đối với 

p ần đ t nêu trên, n u Tò  án giải quy t   i  t      , bà T4, bà C1 đồng ý   o 

ông Y đượ  n ận  ỷ p ần t       C bà T4 và bà C1. Bà T4, bà C1 đ  ng ị Tò  

án xem xét   o ông Y đượ  n ận  á  p ần đ t li n r n  với n  u và  ó p ần t ổ 

mộ + n n n à ông Y đ ng ở vì  iện n y ông Y  in  t  r t   ó   ăn. Trướ  đây 
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khi ông Y đã làm t ủ tụ    uyển quy n sử dụng đ t p ần đ t nêu trên, bà T4, bà 

C1 bi t, n ưng do ở x  nên bà T4 bà C1   ông v  đị  P xã B để  ý t uận p ân. 

- Tại Giấy xác nhận ngày 17/9/2013 bà Lê Thị L2 có lời trình bày:  

Ông Nguyễn Văn H là cha C bà L2 sin  năm 1914 m t năm 2000   ông để 

lại di   ú . Ông H    t  ó để lại 1700m
2
 t uộ  t ử  740 tờ 2 tại xã B  uyện C 

tỉn  B n Tre.  T eo quy địn  C p áp luật t       bà L2 là người đượ   ưởng di 

sản C ông H để lại. N y bà L2   ông n ận p ần di sản t       và   m   t   ông 

tr n     p việ   á   n    ị em p ân   i  di sản t       C ông H.  

- Tại Biên bản làm việc C Tòa án ngày 05/5/2015, chị Nguyễn Thị Ngọc T, 
anh Nguyễn Văn P có lời trình bày: C ị T là  on ruột C ông Nguyễn Văn Y. Anh 

P là   ồng C   ị T. Vào năm 2014 ông Y  ó   o vợ   ồng   ị   t một  ăn n à 

tường  iên  ố trên p ần đ t t ử  740 tờ 2    n à C ông Y.  Nay vợ   ồng   ị xin 

đượ  ti p tụ  ở lại trên p ần đ t này. C ị   ông  ó yêu  ầu Tò  án giải quy t đối 

với  ăn n à đ ng ở. An  P  ó yêu  ầu Tò  án giải quy t vụ  iện vắng mặt anh P.  

- Tại Bản tự khai ngày 01/12/2014 C Tòa án, chị Nguyễn Thị Yên L, anh 
Nguyễn Thanh H có lời trình bày: 

Vào năm 2004, vợ   ồng tôi  ó mu  01 n n nhà C ông Nguyễn Văn Y tại xã 

B. P ần đ t này  iện nằm trong p ần đ t  ó tr n     p t       giữ  ông Nguyễn 

Văn T và ông Nguyễn Văn Y. Giá mu    i đó là 5000.000đồng. T ời điểm mu  

đ t   t n à t ì   ông  i tr n     p. N à vợ   ồng tôi xây   t là n à tường  iên 

 ố,   i xây   oảng 120.000.000đồng. Đối với p ần đ t mu  vợ   ồng  n  P và 

ông Y tự t ương lượng   ông yêu  ầu Tò  án giải quy t. Anh H-  ị L không yêu 

 ầu Tò  án giải quy t đối với  ăn n à trên đ t đã mu . 

- Tại Công văn số 2547/UBND-NC ngày 12/8/2013 C UBND huyện C có ý 
kiến: 

Ông Nguyễn Văn H là cha ông Nguyễn Văn Y sử dụng p ần đ t diện tí   

1700m
2
. Năm 1990, đo đạ  t àn  lập Hồ sơ đị    ín    p gi y   ứng n ận quy n 

sử dụng đ t   o người dân t uộ  xã B, ông H  ê    i đăng  ý p ần đ t gồm t ử  

739 và 740 tờ 2  ó diện tí   1700m
2
 và đượ  Hội đồng đăng  ý d t xã B xét 

duyệt, t ống n  t đ  ng ị v   uyện   p gi y   ứng n ận quy n sử dụng đ t. 

Ngày 10/9/1991, ông Nguyễn Văn H đượ  UBND  uyện C   p gi y   ứng n ận 

quy n sử dụng đ t.  

Ngày 26/02/2004, sau khi ông H    t,  á   on C ông H gồm Nguyễn Văn B, 

Nguyễn Văn Y, Nguyễn Văn N, Nguyễn Văn H lập tờ Tương p ân đồng ý để 

p ần đ t trên   o ông Nguyễn Văn Y quản lý sử dụng đượ  UBND xã B   ứng 

t ự . Ngày 05/3/2004, ông Nguyễn Văn Y xin đăng  ý quy n sử dụng đ t t ử  

739, 740 tờ 2 xã B. Ngày 16/4/2004, UBND  uyện C   p gi y   ứng n ận quy n 

sử dụng đ t   o ông Nguyễn Văn Y t eo quy t địn  số 1975/QĐ-UB.  

- Quan điểm C người  bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Y:   

P ần đ t t ử  67 tờ 7 tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre  ó nguồn gố  C đị  

  ủ. Vợ   ồng ông Y đã   n  tá  sử dụng đ t trên 40 năm. N y n u Tò  án giải 

quy t p ân   i  t       đ  ng ị xem xét   o ông Y đượ  quản lý sử dụng toàn bộ 

diện tí   đ t. Ông Y đồng ý   i  bằng giá trị,   ông đồng ý   i  bằng  iện vật. 

Đ  ng ị Tò  án g i n ận việ  ông Y,   ị T đồng ý bồi  oàn giá trị  át l p   o  n  

T là 6.000.000đồng. 
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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C có quan điểm:  

V  người t  m gi  tố tụng: Tò  án xá  địn  đúng người t  m gi  tố tụng.  

Việ  t u t ập   ứng  ứ, l y lời    i C đương sự, việ    p tống đạt  á  gi y 

tờ   o Viện  iểm sát và n ững người t  m gi  tố tụng đúng quy địn  C Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

Tại p iên tò  sơ t ẩm, T ẩm p án, Hội đồng xét xử    p  àn  đầy đủ và 

đúng  á  quy địn  C p áp luật tố tụng dân sự, cá  đương sự đượ  t ự   iện đầy 

đủ  á  quy n và ng ĩ  vụ C mình. 

V  nội dung vụ án: Đ  ng ị HĐXX    p n ận yêu  ầu   ởi  iện C anh  

Nguyễn Văn T, Nguyễn Văn C, bà Nguyễn T ị B2, ông Nguyễn Văn N, các con 

C ông S bà T1,   ị Nguyễn T ị T u G. Buộ  ông Y  ó trá   n iệm   i  t       

p ần đ t 1874.2m
2
 t uộ  t ử  67 tờ 7, s u   i tr  lối đi   ung và p ần mộ, diện 

tí    òn lại   i  đ u   o  á  đồng t      .  

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 S u   i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại 

p iên toà và  ăn  ứ   t quả tr n  luận tại p iên toà, Hội đồng xét xử n ận địn : 

 Về tố tụng: 

 - V  sự vắng mặt C  á  đương sự: 

 Anh C ủy quy n   o  n  T t  m gi  tố tụng và  ó đơn đ  ng ị Tò  án giải 

quy t vắng mặt. 

 C ị Ngọ  T ủy quy n   o ông Y t  m gi  tố tụng.  

Bà Nguyễn T ị L đã    t  ó người    t    quy n và ng ĩ  vụ C bà L  iện 

còn là: ông Y,   ị T,   ị T. 

Ông B đã    t  ó người    t    quy n và ng ĩ  vụ C ông B là anh H ,   ị L, 

anh P,   ị Đ,   ị T, anh N đã đượ  triệu tập  ợp lệ đ n lần t ứ 2 để dự p iên tò  

n ưng vắng mặt.  

Ông N ủy quy n   o vợ là bà T t  m gi  tố tụng. Bà T  ó yêu  ầu Tò  án 

giải quy t vắng mặt. 

Ông H ủy quy n   o ông Y t  m gi  tố tụng.  

Bà T1    t có người    t    quy n và ng ĩ  vụ C bà T1 là ông S   ồng bà 

T1, các con là anh T2, anh K, anh L, anh K,   ị T,   ị T3, anh N1,   ị N3. Anh 

T2, anh K, anh L, anh K,   ị T,   ị T3, anh N1,   ị N3 ủy quy n   o ông S tham 

gi  tố tụng. 

Bà T4, bà C1  ó yêu  ầu Tò  án giải quy t vắng mặt. 

Bà L2  iện địn   ư tại Ho   ỳ đã  ó gi y xá  n ận   ông tr n     p di sản 

t       C ông H để lại.  

Bà M đã    t  ó người    t    quy n và ng ĩ  vụ C bà T1 là các con C bà 

T1 là:   ị V,   ị G, anh P1, anh H, anh S. C ị V, anh H, anh S ủy quy n   o   ị 

G t  m gi  tố tụng. Anh P1  ó  yêu  ầu Tò  án giải quy t vắng mặt. 

Anh P   ồng   ị T  ó đơn yêu  ầu Tò  án giải quy t vắng mặt. 

Anh H,   ị L   ó  yêu  ầu Tò  án giải quy t vắng mặt. 
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Ông B3 đã    t  ó người    t    quy n và ng ĩ  vụ C ông B3 là anh T, anh 

C.  

UBND  uyện C tỉn  B n Tre  ó yêu  ầu Tò  án xét xử vắng mặt.  

Do vậy,  ăn  ứ Đi u 227 C Bộ luật Tố tụng Dân sự Tò  án ti n  àn  xét xử 

vắng mặt đối với  á  đương sự nêu trên. 

 Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Đây là vụ án “Tr n     p v  t       tài 
sản” t eo K oản 5 Đi u 26 C Bộ luật Tố tụng dân sự vụ án t uộ  t ẩm quy n 

giải quy t  ủ  Tò  án.  

Về thời hiệu khởi kiện:  Cụ M m t vào năm 1998,  ụ H  m t vào năm 2000. 

Ngày 29/9/2007,  nguyên đơn  ó đơn   ởi  iện yêu  ầu   i  di sản t       C  ụ 

M và  ụ H, áp dụng Đi u 645 C Bộ luật dân sự 2005 thì yêu  ầu   i  di sản t    

   C  anh T, anh C   òn trong t ời  iệu   ởi  iện. 

Về di sản thừa kế: P ần đ t bà M, ông H để lại là p ần đ t  ó diện tí   

1874.2m
2
 t eo đo đạ  t ự  t   iện n y t uộ  t ử  67 tờ 7( t ử   ũ là t ử  739(T) 

740(CLN) tờ 2) tọ  lạ  tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre. Đ t này do ông Nguyễn 

Văn H đứng tên gi y   ứng n ận QSDĐ vào ngày 10/9/1991. Sau khi bà M, ông 

H m t ông Y đã làm t ủ tụ    uyển quy n sử dụng đ t và đã đượ  UBND  uyện 

C   p gi y   ứng n ận QSDĐ ngày 16/4/2004.  

Ông Y   o rằng vào ngày 20/12/2001  á   n    ị em trong gi  đìn  gồm: 

ông B, bà T1, bà C1, bà M, ông N, bà T4, ông H đã t ống n  t   o ông đượ  

quản lý sử dụng p ần đ t trên. H nữ  năm 2004,   i ông làm t ủ tụ  tương p ân 

t        ó ông B, ông N, ông H đồng ý. Năm 2004 ông đã đượ  N à nướ    p 

gi y   ứng n ận quy n sử dụng đ t. P ần đ t này vợ   ồng ông   n  tá  đã  ơn 

30 năm.  

Xét lời trìn  bày C ông Y n ận t  y: Văn bản ngày 20/12/2001, ông B, bà 

T1, bà C1, bà M, ông N, bà T4, ông H  ó  ý tên đồng ý t ống n  t để ông Y 

đượ  v y vốn Ngân  àng, đượ  trồng  ây măng  ụt trên t ử  đ t 1700m
2
 C ông H 

để lại, n ằm tạo dựng  in  t . Ông B, bà T1, bà C1, bà M, ông N, bà T4, ông H 

  m   t   ông tr n     p sản p ẩm  in  t  s u này trên t ử  đ t. N ư vậy, trong 

văn bản  oàn toàn   ông t ể  iện việ   á   n    ị em t ống n  t đồng ý   o ông 

Y đượ   ưởng t       p ần đ t C ông H để lại.  

Xét v   ồ sơ   uyển quy n sử dụng đ t t  ông Nguyễn Văn H sang ông 

Nguyễn Văn Y ngày 05/3/2004. Hồ sơ   uyển quy n sử dụng đ t này trên  ơ sở 

t uận p ân t         ỉ  ó sự đồng ý C ông Y, ông B, ông N, ông H, không có 

đầy đủ  sự đồng ý C  àng t       t ứ n  t C ông H,  ụ t ể là  á   on ông B3,  

các con ông B, bà T1, bà T4, bà C1, bà L2, bà B2. Trong  ồ sơ t       còn có 

 ợp đồng   uyển n ượng quy n sử dụng đ t t  ông Nguyễn Văn H sang ông 

Nguyễn Văn Y ngày 05/3/2004 trong khi ông H đã    t vào năm 2000. Hồ sơ 

  uyển quy n sử dụng đ t nêu trên là   ông p ù  ợp quy địn  p áp luật. UBND 

 uyện C đã   p gi y   ứng n ận quy n sử dụng đ t   o ông Y vào năm 2004 là 

  ông p ù  ợp. N ư vậy p ần đ t t ử  739, 740 tờ 2, nay là t ử  67 tờ 7  ó diện 

tích là  1874.2m
2
 là tài sản   ung và là di sản C bà M-ông H để lại. Ông H, bà M 

   t   ông để lại di   ú . P ần đ t nêu trên đượ    i  t eo p áp luật t      .  

Về diện và hàng thừa kế: Tài liệu  ó trong  ồ sơ và t eo lời    i t ống n  t C 

 á  đương sự t ì  ụ H và  ụ M có 09 người  on là: 
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Ông Nguyễn Văn B3, ông Nguyễn Văn B, bà Nguyễn T ị T1, bà Nguyễn 

T ị C1, bà Nguyễn T ị M, Nguyễn Văn Y, ông Nguyễn Văn N, bà Nguyễn T ị 

T4, ông nguyễn Văn H. Ngoài r   ụ H  òn  ó 02 người  on với người vợ t ứ 2 là  

Lê T ị L2 và Nguyễn T ị B2. Hàng t       t ứ n  t C ông H  còn có bà L2 và 

bà B2.  

Theo Đi u 635,   oản 1 Đi u 676, 677  BLDS 2005 t ì  àng t       t ứ 

n  t C  ụ H gồm  ó 11 người, gồm: Ông Nguyễn Văn B3, ông Nguyễn Văn B, 

bà Nguyễn T ị T1, bà Nguyễn T ị C1, Nguyễn T ị M, Nguyễn Văn Y, ông 

Nguyễn Văn N,bà Nguyễn T ị T4, ông Nguyễn Văn H, bà Lê T ị L2 và bà 

Nguyễn T ị B2. Do vậy, p ần di sản C  ụ H đượ    i  t eo luật sẽ   i  đ u   o 

11 xu t là ông B3, ông B, bà T1, bà C1, bà M, ông Y, ông N, bà T4, ông H, bà 

L2, bà B2. Ông B3 đã    t trướ  t ời điểm mở t      , nên xu t C ông B3 chia 

cho anh T, anh C là  on t   vị. Ông B3 đã    t trướ  t ời điểm mở t      , nên 

xu t C ông B3 chia cho các con t   vị là anh H,   ị L, anh P,   ị Đ,   ị T, anh N. 

Bà T1 đã    t s u t ời điểm mở t       nên xu t C bà T1 chia cho   ồng và các 

con là ông S và anh T2, anh K, anh L, anh K,   ị T,   ị T3, anh N1,   ị N3. Bà 

M    t trướ  t ời điểm mở t       nên xu t C bà M đượ    i    o  á   on t   vị 

là   ị V,   ị G, anh P1, anh  H, anh S.  

Anh C tự nguyện n ường p ần mìn  đượ   ưởng t         o  n  T. Bà C1, 

bà T4, ông H tự nguyện n ường p ần mìn  đượ   ưởng t         o ông Y. C ị 

V, anh P1, anh  H, anh S  tự nguyện n ường p ần mìn  đượ   ưởng t         o 

  ị G. các con C ông S- bà T1 anh T2, anh K, anh L, anh K,   ị T,   ị T3, anh 

N1,   ị N3 tự nguyện n ường p ần mìn  đượ   ưởng t         o ông S. Đây là 

sự tự nguyện C  á  đương sự nên đượ  g i n ận. 

Bà L2   ông n ận p ần di sản t       và  ó văn bản   ông tr n     p việ  

 á   n    ị em p ân   i  di sản t       C ông H. Tuy n iên trong văn bản   ông 

t ể  iện rõ việ  bà L2  ó đồng ý để xu t đượ   ưởng t       C mình cho ai hay 

n ập vào để   i    o   ung  àng t      . Hiện n y bà L2 địn   ư tại Mỹ,   ông 

 ó n u  ầu sử dụng đ t, nên xu t t       C bà L2 sẽ đượ  n ận bằng giá trị ti n. 

Ông Y đượ  quản lý sử dụng p ần đ t là xu t t       C bà L2 và  ó trá   n iệm 

 oàn lại   o bà L2 giá trị bằng ti n. Việ  gi o n ận ti n sẽ do bà L2 ông Y tự giải 

quy t. N u  ó tr n     p việ  gi o ti n s u này sẽ giải quy t t àn  vụ  iện   á .  

Ông B đã    t trướ  t ời điểm mở t      , nên xu t C ông B3 chia cho các 

con t   vị là anh H,   ị L, anh P,   ị Đ,   ị T, anh N. Trong quá trìn  Tò  án t ụ 

lý, Tò  án đã  ó t ông báo yêu  ầu  n  H,   ị L, anh P,   ị Đ,   ị T, anh N nộp 

đơn yêu  ầu   i  t       đối với t ử  đ t 67 n ưng  n  H,   ị L, anh P,   ị Đ, 

  ị T, anh N   ông nộp đơn yêu  ầu nên HĐXX   ông xem xét. Xu t t       t   

vị C anh H,   ị L, anh P,   ị Đ,   ị T, anh N  ũng sẽ tạm giao cho ông Y đượ  

ti p tụ  quản lý sử dụng. Việ  gi o n ận xu t C t       C anh H,   ị L, anh P, 

  ị Đ,   ị T, anh N sẽ do  anh H,   ị L, anh P,   ị Đ,   ị T, anh N và ông Y tự 

giải quy t. N u  ó tr n     p việ  gi o n ận xu t t       sẽ giải quy t t àn  vụ 

 iện   ác.  

T eo Họ  đồ  iện trạng sử dụng đ t  èm t eo biên bản xem xét t ẩm địn  

tại   ỗ C Tò  án, Biên bản địn  giá ngày 08/7/2016 C Hội đồng địn  giá  uyện C 

và sự t ống n  t C  á  bên đương sự tại tò : P ần đ t t ử  739, 740 tờ 2, n y là 

t ử  67 tờ 7  ó diện tích là  1874.2m
2
  ó tứ  ận: Đông giáp đ t bà P  n T ị P 
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t ử  79, Tây giáp đ t bà Trịn  T ị B  t ử  66, N m giáp đ t bà Trần T ị Tùng 

t ử  80, Bắ  giáp đ t P  n Min  Lộ  t ử  34.  Đ t  iện do ông Y đ ng quản lý 

và canh tác.  

 Giá trị đ t (T) là 1.500.000đồng/m
2
. Giá trị đ t (CLN) là 500.000đồng/m

2
.  

Tài sản trên đ t gồm  ó: Một ngôi n à C vợ   ồng   ị T-anh P. Nhà bê tông 

 ốt t ép, tường xây tô  ó ốp gạ   mặt trong, mái tole lợp tráng  ẽm,   ông trần, 

n n lót gạ    er mi ,  ó ngăn p òng giá trị  òn lại là  283.000.000đồng. Một 

ngôi nhà C vợ   ồng ông Y. N à   ung  ột  bê tông  ốt t ép, tường xây tô, mái 

lợp tole t i  , lợp lá, n n xi măng+ gạ    er mi  đượ  xá  địn  giá trị  òn lại là 

62.000.000đồng. N à li n    n à C ông Y: Nhà cột bê tông  ốt t ép, mái tole fib- 

rô xi măng, vá   gỗ tạp   ông trần, n n láng xi măng giá trị  òn lại là 

5.800.000đồng. Một ngôi n à C vợ   ồng  n  H,   ị L. N à   ung  ột gạ  , xây 

gạ   tô, sơn nướ  p í  trong, ngăn p òng, trần đóng n ự , mái lợp tole tráng 

 ẽm, n n gạ    er mi  giá trị  òn lại là 58.000.000đồng. Trên đ t  òn  ó 03 ngôi 

mộ đượ  xây bê tông, 01 ngôi mộ C Nguyễn T ị Ái T (Con ông N), 01 ngôi mộ 

C Nguyễn T  n  H (Con ông Y-bà L), 01 ngôi mộ C bà Nguyễn T ị L (Vợ ông 

Y), 01  im tỉn  xây    mộ bà L.  

Ho  màu trên đ t gồm 12  ây d   loại 3, 15  ây d   mới trồng, 40  ây    

  o, 10  ây    n , 30 bụi   uối, 07  ây xoài loại 2, 01  ây đi u loại 1, 02  ây mít 

loại 1, 04  ây mít loại 4, 04  ây bưởi năm roi loại 2, 03  ây n ãn loại 1, 01  ây 

me loại 2, 03 bụi tre loại 2, 20  ây   u, 30 bụi d   nướ . Tổng giá trị  o  màu 

trên đ t là 34.980.000đồng. P ần  o  màu này n u đượ    i  t      ,  á  bên 

t ống n  t   i  giá trị đ u bằng n  u. N u đượ  n ận t      , người đượ  n ận 

t       đồng ý bồi  oàn   o ông Y là 3.180.000đồng. Trên đ t  òn  ó một số  ây 

 iểng n ư: m i, nguyệt qu ... P ần  ây  iểng này ông Y tự nguyện di dời n u 

p ải   i  t       đ t nên  á  bên   ông yêu  ầu giải quy t.  

Cá  ngôi n à, ngôi mộ trên đ t  á  đương sự   ông yêu  ầu Tò  án giải 

quy t.  

 Anh T,   ị G, bà B2, ông S yêu  ầu đượ  n ận t       p ần đ t nơi   ông 

 ó n à,  á  ngôi mộ. Do vậy để ổn địn    ỗ ở, sin   oạt  ũng n ư việ  quản lý 

 á  ngôi mộ C  á  đương sự,  ần   i  p ần đ t nơi  ó  ông trìn  n à   o ông Y 

đượ  sử dụng. P ần  ó ngôi mộ C   ị T giao cho ông N đượ  quản lý sử dụng. 

P ần đ t  òn lại   ông  ó n à,  ông trìn  p ụ trên đ t sẽ đượ  gi o   o  n  T, 

  ị G, bà B2, ông S. 

Ông Y là người trự  ti p quản lý sử dụng đ t, là người  ó  ông gìn giữ tôn 

tạo đ t, nên đượ  xem xét đượ    i  p ần đ t trong đó có 100m
2 
đ t t ổ  ư.  

Cá  bên đương sự tại Tò  t ống n  t tr  diện tí   167.5m
2
 làm đường đi 

chung, tr  diện tí    á  ngôi mộ là 25.3m
2
, p ần  òn lại   i  t       t eo p áp 

luật, đây là sự tự nguyện C  á  bên đượ  g i n ận. N ư vậy tr  đi p ần đ t dàn  

làm lối đi   ó diện tí   là 167.5m
2 
(Trong đó   i u ng ng đường đi là 3m, dài   t 

đ t), tr  đi diện tí    á  ngôi mộ 25.3m
2
 p ần đ t  òn lại  ó diện tí   là 1681.4m

2
 

sẽ đượ    i  t       t eo quy địn  C p áp luật. 

Cụ t ể việ  p ân   i  di sản C ông H để lại bằng  iện vật đượ    i  t eo 

quy địn  C p áp luật n ư s u: 
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- C i    o ông Y đượ  sử dụng 602.8 m
2
 đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t (Trong 

đó là 01 xu t t       C ông Y và 03 xu t t       C bà C1, bà T4, ông H không 

n ận và   o ông Y), trong đó  ó 160m
2
 đ t t ổ  ư, đ t   i  t uộ  t ử  67-2, 67-

3, 67-4, 67-5  ó trị giá 461.400.000đồng+ 12.720.000đồng là giá trị  o  màu. 

Tổng giá trị là  474.120.000đồng. Vị trí,  í   t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện trạng 

sử dụng đ t  èm t eo.  

- Chia cho bà B2 đượ  sử dụng 150.7m
2
 đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t t uộ  

t ử  67-6 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 95.350.000đồng+ 3.180.000 

đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.530.000đồng. Vị trí,  í   t ướ   á   ạn  

có  ọ  đồ  iện trạng sử dụng đ t kèm theo.    

- C i    o   ị G đượ  sử dụng 150.7m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t  t uộ  

t ử  67-7 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 95.350.000 đồng + 

3.180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.530.000đồng. Vị trí,  í   t ướ  

 á   ạn   ó  ọ  đồ  iện trạng sử dụng đ t kèm theo.  

- Chia cho anh T đượ  sử dụng 150.7m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t t uộ  

t ử  67-8 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 95.350.000 đồng + 

3.180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.530.000đồng. Vị trí,  í   t ướ  

 á   ạn   ó  ọ  đồ  iện trạng sử dụng đ t  kèm theo.     

- Chia cho ông S đượ  sử dụng 150.7m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t     t uộ  

t ử  67- 9 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 95.350.000 đồng + 

3.180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.530.000đồng. Vị trí,  í   t ướ  

 á   ạn   ó  ọ  đồ  iện trạng sử dụng đ t  kèm theo.  

- Tạm gi o   o ông Y đượ  sử dụng 150.7m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t 

t uộ  t ử  67-10 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)   ó trị giá 95.350.000 đồng đồng 

+ 3.180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.530.000đồng. Vị trí,  í   

t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện trạng sử dụng đ t kèm theo.                                                                                              

( P ần này là xu t t       C các con ông B là cho anh H,   ị L, anh P,   ị Đ,   ị 

T, anh N ). 

- Chia cho ông N đượ  sử dụng 151.3m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t  t uộ  

t ử  67-11(trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 95.650.000đồng + 

3180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.830.000đồng.Vị trí,  í   t ướ  

 á   ạn   ó  ọ  đồ  iện trạng sử dụng đ t kèm theo.  

- C i    o ông Y đượ  sử dụng 173.9m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t  t uộ  

t ử  67-12 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 106.950.000đồng 

+3180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 110.130.000đồng. Vị trí,  í   

t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện trạng sử dụng đ t kèm theo.  

- Buộ  ông Y  ó trá   n iệm gi o   o bà L2 số ti n 110.130.000đồng nêu 

trên. 

* Ông N đồng ý   o ông Y đượ  t u  o  lợi trên p ần đ t ông N đượ  

 ưởng t         o đ n   i ông Y qu  đời đượ  g i n ận.  

* Bà B2,   ị G, anh T, ông S  mỗi người  ó trá   n iệm bồi  oàn lại   o ông 

Y  giá trị  o  màu trên đ t đượ  n ận là 3.180.000đồng. 

* Đối với yêu  ầu C anh T v  việ  yêu  ầu ông Y,   ị T p ải  oàn trả lại 

6.000.000đồng ti n  át lắp. Tại tò , ông Y,   ị T đồng ý  hoàn cho anh T số ti n cát 

l p là 6000.000đồng đượ  g i n ận.    
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* Anh H-  ị L, ông Y,  á  bên đương sự  ó mặt tại tò    ông yêu  ầu Tò  

án giải quy t đối với  ăn n à C vợ   ồng  n    ị trên đ t t uộ  t ử  67  đượ  

g i n ận.    

* Anh P-  ị T, ông Y,  á  bên đương sự  ó mặt tại tò     ông yêu  ầu Tò  

án giải quy t đối với  ăn n à C vợ   ồng  n    ị trên đ t t uộ  t ử  67b đượ  

g i n ận.     

* G i n ận việ   á  bên   ông yêu  ầu giải quy t đối với  ăn n à C vợ 

  ồng ông Y t uộ  t ử  67 . 

* G i n ận việ   á  bên   ông yêu  ầu giải quy t đối với p ần  ây  iểng 

trên đ t n ư: m i, nguyệt qu .. 

* P ần đ t  ó diện tí   167.5m
2
 t uộ  t ử  67.1 đượ  sử dụng làm lối đi 

  ung. P ần đ t này đượ  sử dụng làm lối đi   ung,   ông  i đượ    n  tá  trồng 

cây  trên p ần đ t này. Vị trí,  í   t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện trạng sử dụng 

đ t  èm t eo.                                            

* Ki n ng ị UBND  uyện C tỉn  B n Tre t u  ồi gi y   ứng n ận quy n sử 

dụng đ t m ng tên Nguyễn Văn Y. Gi y   ứng n ận quy n sử dụng đ t số Đ 

564523 đượ    p ngày 16/4/2004 đối với t ử  đ t 739, 740 tờ 2 đ t tọ  lạ  tại xã 

B  uyện C tỉn  B n Tre.  

* Ông Y, bà B2,   ị G, anh T, ông S, ông N đượ  quy n liên  ệ với  ơ qu n 

 ó t ẩm quy n để làm t ủ tụ    p gi y   ứng n ận quy n sử dụng đ t đối với 

p ần đ t mìn  đượ    i  t      .    

  * Ông Y đượ  quy n liên  ệ với  ơ qu n  ó t ẩm quy n để làm t ủ tụ    p 

gi y   ứng n ận quy n sử dụng đ t đối với p ần đ t 167.5m
2
 t uộ  t ử  67.1 để 

sử dụng làm lối đi   ung.                                                

* C i p í t u t ập   ứng  ứ: đo đạ , địn  giá, trí   lụ   ồ sơ là 

3.960.000đồng. Ông Y,  n  T, bà B2,   ị G, ông S, ông N mỗi người p ải nộp là 

660.000đồng.  

Anh T, bà B2, ông S,   ị G đã nộp xong nên g i n ận.  

 C ị G  đã nộp t  y   o ông Y 660.000đồng. Buộ  ông Y p ải  oàn lại   o 

  ị G 660.000đồng.  

Ông S đã nộp t  y   o ông N 660.000đồng. Buộ  ông N p ải  oàn lại   o 

ông S  660.000đồng.                                                                                                                                                                                 

* V  án p í dân sự sơ t ẩm: Căn  ứ  P áp lện  số 10/2009/UBTVQH12 v  

án p í, lệ p í Toà án ngày 27 t áng 02 năm 2009 C Uỷ b n t ường vụ Quố   ội 

  ó  12; Căn  ứ Ng ị Quy t 01/2012/ NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 C Hội đồng 

T ẩm p án Tò  án n ân dân Tối   o  ướng dẫn áp dụng một số quy địn  C pháp 

luật v  án p í, lệ p í Toà án,  á  đương sự p ải   ịu án p í tương ứng đối với 

p ần tài sản mà  ọ đượ   ưởng. Ông Y, ông S t uộ   ộ ng èo  ó đơn xin  miễn 

án phí nên đượ  miễn án p í t eo quy địn  C p áp luật.  

V  quy n   áng  áo đối với bản án: Cá  đương sự đượ  quy n   áng  áo 

bản án t eo quy địn  C p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Áp dụng Đi u 635, Đi u 645, Đi u 674, 675, Đi u 676, Đi u 677, Đi u 685 

C Bộ luật dân sự 2005; 

Căn  ứ  Cá  Đi u 147, 227, 232, 266, 271, 273 C Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn  ứ  Đi u 27 P áp lện  số số 10/2009/UBTVQH12 v  án p í, lệ p í Toà án 

ngày 27 t áng 02 năm 2009 C Uỷ b n t ường vụ Quố   ội   ó  12; 

Căn  ứ Ng ị Quy t 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 C Hội đồng T ẩm 

p án Tò  án n ân dân Tối   o  ướng dẫn áp dụng một số quy địn  C p áp luật 

v  án p í, lệ p í Toà án.  

Xử: 

* C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện C  n  Nguyễn Văn T,  n  Nguyễn Văn C  

v  việ  yêu  ầu ông Nguyễn Văn Y  ó trá   n iệm   i  t       tài sản theo pháp 

luật C  ụ Nguyễn Văn H để lại đối với p ần đ t  ó diện tí   1874.2m
2
 tại t ử  67 

tờ bản đồ số 7 tọ  lạ  tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre.  

* C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện C ông Nguyễn Văn N v  việ  yêu  ầu ông 

Nguyễn Văn Y  ó trá   n iệm   i  t       tài sản t eo p áp luật C  ụ Nguyễn 

Văn H để lại đối với p ần đ t  ó diện tí   1874.2m
2
 tại t ử  67 tờ bản đồ số 7 tọ  

lạ  tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre.  

* C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện C bà Nguyễn T ị B2 v  việ  yêu  ầu ông 

Nguyễn Văn Y  ó trá   n iệm   i  t       tài sản t eo p áp luật C  ụ Nguyễn 

Văn H để lại đối với p ần đ t  ó diện tí   1874.2m
2
 tại t ử  67 tờ bản đồ số 7 tọ  

lạ  tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre.  

* C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện C   ị Nguyễn T ị T u G v  việ  yêu  ầu 

ông Nguyễn Văn Y  ó trá   n iệm   i  t       tài sản t eo p áp luật C  ụ 

Nguyễn Văn H để lại đối với p ần đ t  ó diện tí   1874.2m
2
 tại t ử  67 tờ bản đồ 

số 7 tọ  lạ  tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre.  

* C  p n ận yêu  ầu   ởi  iện C ông Lê Văn S, anh Lê Anh T2, Lê Anh K, 

Lê Văn L, Lê Văn K, Lê T ị Xuân T, Lê T ị Bí   T3, Lê Văn N1, Lê T ị Tuy t 

N3 v  việ  yêu  ầu ông Nguyễn Văn Y  ó trá   n iệm   i  t       tài sản t eo 

p áp luật C  ụ Nguyễn Văn H để lại đối với p ần đ t  ó diện tí   1874.2m
2
 tại 

t ử  67 tờ bản đồ số 7 tọ  lạ  tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre.  

* Công n ận sự tự nguyện ông Nguyễn Văn H, bà Nguyễn T ị C1, bà 

Nguyễn T ị T4  n ường  p ần C mìn  đượ   ưởng t       cho ông Nguyễn Văn 

Y.  

* Công n ận sự tự nguyện C  n  Nguyễn Văn C n ường p ần mìn  đượ  

 ưởng t         o  n  Nguyễn Văn T.  

* Công n ận sự tự nguyện C C ị Nguyễn T ị Hồng V,  n  Nguyễn T  n  

P1,  n  Nguyễn Quố  H, anh Nguyễn Min  S n ường p ần mìn  đượ   ưởng 

t         o   ị G.  

* Công n ận sự tự nguyện C anh Lê Anh T2, Lê Anh K, Lê Văn L, Lê Văn 

K, Lê T ị Xuân T, Lê T ị Bí   T3, Lê Văn N1, Lê T ị Tuy t N3 n ường p ần 

mìn  đượ   ưởng t         o ông Lê Văn S.  

* Buộ  ông Nguyễn Văn Y  ó trá   n iệm   i  t       t eo p áp luật đối 

với p ần đ t  ó diện tí   1874.2m
2
 tại t ử  67 tờ bản đồ số 7 (T ử   ũ là t ử  

739, 740 tờ 2) tọ  lạ  tại xã B  uyện C tỉn  B n Tre. Sau khi tr  đi p ần đ t dàn  
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làm lối đi  ó diện tí   là 167.5m
2
, tr  đi diện tí    á  ngôi mộ 25.3m

2
 p ần đ t 

 òn lại  ó diện tí   là 1681.4m
2
 sẽ đượ    i  t       t eo quy địn  C p áp luật. 

Cụ t ể p ần buộ  gi o n ư s u:  

- C i    o ông Y đượ  sử dụng 602.8 m
2
 đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t (Trong 

đó là 01 xu t t       C ông Y và 03 xu t t       C bà C1, bà T4, ông H không 

n ận và   o ông Y), trong đó  ó 160m
2
 đ t t ổ  ư, đ t   i  t uộ  t ử  67-2, 67-

3, 67-4, 67-5  ó trị giá 461.400.000đồng+ 12.720.000đồng là giá trị  o  màu. 

Tổng giá trị là 474.120.000đồng (Bốn trăm bảy mươi bốn triệu một trăm hai 

mươi ngàn đồng). Vị trí,  í   t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện trạng sử dụng đ t 
kèm theo.  

- Chia cho bà B2 đượ  sử dụng 150.7m
2
 đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t t uộ  

t ử  67-6 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 95.350.000đồng+ 3.180.000 

đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.530.000đồng (Chín mươi tám triệu năm 
trăm ba mươi ngàn đồng). Vị trí,  í   t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện trạng sử 

dụng đ t  èm t eo.    

- C i    o   ị G đượ  sử dụng 150.7m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t  t uộ  

t ử  67-7 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 95.350.000 đồng + 

3.180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.530.000đồng (Chín mươi tám 
triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng). Vị trí,  í   t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện 
trạng sử dụng đ t  èm t eo.  

- Chia cho anh T đượ  sử dụng 150.7m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t t uộ  

t ử  67-8 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 95.350.000 đồng + 

3.180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.530.000đồng (Chín mươi tám 

triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng). Vị trí,  í   t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện 
trạng sử dụng đ t   èm t eo.     

- Chia cho ông S đượ  sử dụng 150.7m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t     t uộ  

t ử  67- 9 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 95.350.000 đồng + 

3.180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.530.000đồng (Chín mươi tám 
triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng). Vị trí,  í   t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện 

trạng sử dụng đ t   èm t eo.  

- Tạm gi o   o ông Y đượ  sử dụng 150.7m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t 

t uộ  t ử  67-10 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)   ó trị giá 95.350.000 đồng + 

3.180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.530.000đồng (Chín mươi tám 
triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng). Vị trí,  í   t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện 
trạng sử dụng đ t  èm t eo. P ần này là xu t t       C các con ông B là cho anh 

H,   ị L, anh P,   ị Đ,   ị T, anh N).                                                                                       

  Việ  gi o p ần đ t nêu trên sẽ do anh H,   ị L, anh P,   ị Đ,   ị T, anh N 

và ông Y giải quy t, n u  ó tr n     p việ  gi o p ần đ t nêu trên s u này sẽ 

đượ  giải quy t t àn  vụ  iện   á .  

- Chia cho ông N đượ  sử dụng 151.3m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t  t uộ  

t ử  67-11(trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 95.650.000đồng + 

3180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 98.830.000đồng (Chín mươi tám 
triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng). Vị trí,  í   t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện 
trạng sử dụng đ t  èm t eo.  
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- C i    o ông Y đượ  sử dụng 173.9m
2 
đ t  ó  ả  ây trồng trên đ t  t uộ  

t ử  67-12 (trong đó  ó 20m
2
 đ t t ổ  ư)  ó trị giá 106.950.000đồng 

+3180.000đồng giá trị  o  màu. Tổng giá trị là 110.130.000đồng (Một trăm mười 
triệu một trăm ba mươi ngàn đồng). Vị trí,  í   t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện 
trạng sử dụng đ t  èm t eo.  

- Buộ  ông Y  ó trá   n iệm gi o   o bà L2 số ti n 110.130.000đồng (Một 
trăm mười triệu một trăm ba mươi ngàn đồng) nêu trên. 

- Việ  gi o số ti n nêu trên sẽ do bà L2 và ông Y giải quy t n u  ó tranh 

   p việ  gi o số ti n nêu trên s u này sẽ đượ  giải quy t t àn  vụ  iện   á .  

* G i n ận việ  ông N đồng ý   o ông Y đượ  t u  o  lợi trên p ần đ t ông 

N đượ   ưởng t       t uộ  t ửa 67-11   o đ n   i ông Y qu  đời.   

* Buộ  bà B2,   ị G, anh T, ông S mỗi người  ó trá   n iệm bồi  oàn lại 

cho ông Y  giá trị  o  màu trên đ t đượ  n ận là 3.180.000đồng (Ba triệu một 
trăm tám mươi ngàn đồng). 

* Buộ  ông Nguyễn Văn Y,   ị Nguyễn T ị Ngọ  T  ó trá   n iệm  oàn lại 

cho anh T số ti n  át lắp là 6.000.000đồng (Sáu triệu đồng). 

* G i n ận việ   n  H-  ị L, ông Y,  á  bên đương sự  ó mặt tại tò    ông 

yêu  ầu Tò  án giải quy t đối với  ăn n à C vợ   ồng  n    ị trên đ t t uộ  t ử  

67c.  

* Ghi n ận việ   n  P-  ị T, ông Y,  á  bên đương sự  ó mặt tại tò     ông 

yêu  ầu Tò  án giải quy t đối với  ăn n à C vợ   ồng  n    ị trên đ t t uộ  t ử  

67b.     

* G i n ận việ   á  bên đương sự   ông yêu  ầu Tò  án  giải quy t đối với 

 ăn n à C vợ   ồng ông Y trên đ t t uộ  t ử  67 . 

* G i n ận việ   á  bên   ông yêu  ầu giải quy t đối với p ần  ây  iểng 

trên đ t n ư: m i, nguyệt qu . 

* P ần đ t  ó diện tí   167.5m
2
 t uộ  t ử  67.1 đượ  sử dụng làm lối đi 

chung. Vị trí,  í   t ướ   á   ạn   ó  ọ  đồ  iện trạng sử dụng đ t  èm t eo.                                                                 

* Ki n ng ị UBND  uyện C tỉn  B n Tre t u  ồi gi y   ứng n ận quy n sử 

dụng đ t m ng tên Nguyễn Văn Y. Gi y   ứng n ận quy n sử dụng đ t số Đ 

564523 đượ    p ngày 16/4/2004 đối với t ử  đ t 739, 740 tờ 2 đ t tọ  lạ  tại xã 

B  uyện C tỉn  B n Tre.  

* Ông Y, bà B2,   ị G, anh T, ông S, ông N đượ  quy n liên  ệ với  ơ qu n 

 ó t ẩm quy n để làm t ủ tụ    p gi y   ứng n ận quy n sử dụng đ t đối với 

p ần đ t mìn  đượ    i  t      .  

  * Ông Y đượ  quy n liên  ệ với  ơ qu n  ó t ẩm quy n để làm t ủ tụ    p 

gi y   ứng n ận quy n sử dụng đ t đối với p ần đ t 167.5m
2
 t uộ  t ử  67.1. 

P ần đ t này   ỉ đượ  sử dụng làm lối đi   ung,   ông  i đượ  quy n   n  tá , 

trồng  ây, xây dựng  ông trìn  trên p ần đ t này.                                            

* Buộ  ông Nguyễn Văn Y p ải  oàn lại   o   ị Nguyễn T ị Thu G 

660.000đồng (Sáu trăm sáu mươi ngàn đồng)   i p í đo đạ , địn  giá, trí   lụ  

 ồ sơ.  

*  Buộ  ông Nguyễn Văn N p ải  oàn lại   o ông Lê Văn S 660.000đồng 

(Sáu trăm sáu mươi ngàn đồng)   i p í đo đạ , địn  giá, trí   lụ   ồ sơ.  
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 V  án p í dân sự sơ t ẩm: 

- Miễn án p í   o ông Y, ông S,  

- Bà B2 p ải nộp là 4.926.000đồng (Bốn triệu chín trăm hai mươi sáu ngàn 
đồng)(98.530.000đ x5%) 

- C ị G p ải nộp là 4.926.000đồng (Bốn triệu chín trăm hai mươi sáu ngàn 

đồng)(98.530.000đ x5%). 

- Anh T p ải nộp là 4.926.000đồng (Bốn triệu chín trăm hai mươi sáu ngàn 

đồng)(98.530.000đ x5%).  

- Ông N p ải nộp là 4.941.000đồng (Bốn triệu chín trăm bốn mươi mốt ngàn 

đồng)(98.830.000đ x5%).  

    Số ti n án p í C bà B2 p ải nộp nêu trên đượ  tr  số ti n tạm ứng án p í 

dân sự sơ t ẩm bà B2 đã nộp 297.500đồng t eo biên l i số 0001955 ngày 

05/5/2014 tại C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uyện C. Bà B2  òn p ải nộp 

4.628.500 đồng (Bốn triệu sáu trăm hai mươi tám ngàn năm trăm đồng). 

    Số ti n án p í C   ị G p ải nộp nêu trên đượ  tr  số ti n tạm ứng án p í 

dân sự sơ t ẩm   ị G đã nộp 300.000đồng t eo biên l i số 0013167 ngày 

30/3/2015 tại C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uyện C. Bà B2  òn p ải nộp 

4.626.000đồng (Bốn triệu sáu trăm hai mươi sáu ngàn đồng).  

    Số ti n án p í C anh T p ải nộp nêu trên đượ  tr  số ti n tạm ứng án p í 

dân sự sơ t ẩm  n  T, anh C đã nộp 425.000đồng t eo biên l i số 001777 ngày 

17/5/2010 và 350.000đồng Biên l i số 0001151 ngày 16/12/2016 tại C i  ụ  T i 

 àn  án dân sự  uyện C. Anh T  òn p ải nộp 4.151.000đồng (Bốn triệu một trăm 

năm mươi mốt ngàn đồng). 

Hoàn lại 315.000đồng (Ba trăm mười lăm ngàn đồng) ti n tạm ứng án p í 

cho ông S, anh T2, anh K, anh L, anh K,   ị T,   ị T3, anh N1,   ị N3  theo biên 

lai 0012769 ngày 13/10/2014 tại C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uyện C. 

Số ti n án p í C ông N p ải nộp nêu trên đượ  tr  số ti n tạm ứng án p í 

dân sự sơ t ẩm ông N đã nộp 300.000đồng t eo biên l i số 0013197 ngày 

07/4/2015  tại C i  ụ  T i  àn  án dân sự  uyện C. Ông N  òn p ải nộp 

4.641.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm bốn mươi mốt ngàn đồng). 

* V  quy n   áng  áo: 
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Ông Nguyễn Văn T, ông Nguyễn Văn C, ông Nguyễn Văn Y,   ị Nguyễn 

T ị Ngọ  T, Nguyễn T ị Ngọ  T, Nguyễn T ị C, Nguyễn Văn H, ông Lê Văn S, 

anh Lê Anh T2, Lê Anh K, Lê Văn L, Lê Văn K, Lê T ị Xuân T, Lê T ị Bí   T3, 

Lê Văn N1, Lê T ị Tuy t N3, Nguyễn T ị B2, Nguyễn T ị Hồng V, Nguyễn T ị 

Thu G, Nguyễn T  n  P1, Nguyễn Quố  H, Nguyễn Min  S đượ  quy n   áng 

 áo bản án trong  ạn 15 ngày  ể t  ngày tuyên án. 

Nguyễn T ị Hồng Đ, Nguyễn Trần T iện H, Nguyễn T ị Kim L, Nguyễn 

Thành P, Nguyễn T ị Hồng T, Nguyễn T  n  N, Nguyễn Văn N, Nguyễn T ị 

T4, Nguyễn T ị C1, Lê T ị L2, Nguyễn Văn P, Nguyễn T ị Yên L, Nguyễn 

Thanh H, UBND  uyện C tỉn  B n Tre đượ  quy n   áng  áo bản án trong  ạn 

15 ngày  ể t  ngày n ận đượ  bản án  ợp lệ. 

Đối với khoản tiền phải thi hành án nói trên, sau khi bản án có hiệu lực 
pháp luật, kể từ khi người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan 

thi hành án ra quyết định thi hành mà người phải thi hành án không nộp thì hàng 
tháng phải chịu lãi suất theo mức lãi suất tại khoản 2 điều 468 BLDS  tương ứng 
với thời gian và số tiền phải thi hành. 

  Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 
2 Luật thi hành án dân sự thì người  được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 
và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 
tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND  uyện C; 

- Cụ  THADS  uyện C; 

- Đương sự; 

- Lưu: TDS,  ồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã  ý) 
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